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Câu 1 (2 điểm): 

Sinh viên phân tích các đặc điểm sau đây:

Một là, cảnh cáo là hình thức xử phạt chỉ được áp dụng với tính chất là hình thức xử phạt chính. (0,5 điểm)

Hai là, hình thức xử phạt cảnh cáo được áp dụng trong hai trường hợp: Đối với cá nhân đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và đối với cá nhân đủ 16 tuổi trở lên, tổ chức (0,5 điểm)

Ba là, cảnh cáo được quyết định bằng văn bản. (0,5 điểm)

Bốn là, mục đích chính của hình thức xử phạt cảnh cáo là giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của chủ thể vi phạm hành chính. (0,5 điểm).
Câu 2 (4 điểm): Các nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích và nêu rõ cơ sở pháp lý

a. Sai. Ngoài 2 trường hợp nêu tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng cũng không thành lập hội đồng kỷ luật (CSPL: đoạn 2 khoản 2 Điều 25 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP) (1 điểm).
b. Sai. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng (CSPL: khoản 5 Điều 20 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP) (1 điểm).
c. Sai. Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp có chứa quy phạm pháp luật hành chính mới được xem là nguồn của Luật Hành chính, còn các quyết định cá biệt do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là nguồn của Luật Hành chính (1 điểm).
d. Sai. Viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã chết do tai nạn giao thông thì được miễn trách nhiệm kỷ luật chứ không phải không bị xử lý kỷ luật (CSPL: Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP) (1 điểm).
Câu 3 (4 điểm): Bài tập.

a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố RG (0,5 điểm)
CSPL: khoản 2 Điều 24 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP (0,5 điểm)
b. Thành phần Hội đồng kỷ luật của bà Trần Thị B không phù hợp với quy định của pháp luật. (0,5 điểm)
Thành phần kỷ luật đúng quy định như sau: Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố RG, 01 ủy viên đại diện Liên đoàn lao động thành phố RG, 01 Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo của Ủy ban nhân dân phường VL, 01 Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp thành phố RG, 01 Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố RG. (CSPL: Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP). (0,5 điểm)
c. Không áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương (0,5 điểm)
Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật, cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp (CSPL: Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP). (0,5 điểm)
d. Bà Trần Thị B có quyền khiếu nại (0,5 điểm)
Nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận việc xử lý kỷ luật bà bà Trần Thị B tiến hành không đúng quy định thì cấp có thẩm quyền kỷ luật phải ra quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật đã ban hành; đồng thời cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật phải tiến hành xem xét xử lý kỷ luật công chức theo đúng quy định (Khoản 7 Điều 39 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP) (0,5 điểm).
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